
Tỉnh Bắc Giang Mẫu số 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I Thành phố Bắc Giang.

1 Phường Thọ Xương Trung du 3 70,000 60,000 45,000 50,000 120.00

2 Xã Song Mai Trung du 3 65,000 55,000 40,000 50,000 110.00

II  Huyện Yên Dũng

1 Xã Tân Tiến Trung du 3 65,000 45,000 38,000 40,000 112.50

2 Xã Đồng Việt Miền núi 3 50,000 40,000 30,000 40,000 100.00

3 Thị trấn Neo Miền núi 3 67,000 45,000 40,000 42,000 107.14

III  Huyện Việt Yên

1 Xã Tự Lạn Trung du 3 50,000 42,000 35,000 40,000 105.00

2 Xã Nghĩa Trung Miền núi 3 48,000 41,000 30,000 40,000 102.50

3 Thị trấn Bích Động Trung du 3 65,000 45,000 40,000 42,000 107.14

IV  Huyện Lạng Giang

1 Xã Tân Thịnh Miền núi 3 50,000 42,000 35,000 40,000 105.00

2 Xã Nghĩa Hưng Miền núi 3 45,000 40,000 35,000 40,000 100.00

3 Thị trấn Vôi Miền núi 3 65,000 45,000 40,000 42,000 107.14

V  Huyện Hiệp Hòa

1 Xã Hoàng Vân  Miền núi 3 50,000 40,000 35,000 40,000 100.00

21 Xã Đại Thành  Trung du 3 60,000 42,000 38,000 40,000 105.00

3 Thị trấn Thắng Trung du 3 65,000 45,000 40,000 42,000 107.14

VI  Huyện Tân Yên

1 Xã Ngọc Châu Miền núi 3 50,000 40,000 35,000 40,000 100.00
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2 Xã Hợp Đức Miền núi 3 60,000 42,000 38,000 40,000 105.00

3 Thị trấn Cao Thượng Miền núi 3 65,000 45,000 40,000 42,000 107.14

VII Huyện Yên Thế

1 Xã Bố Hạ Miền núi 3 45,000 35,000 25,000 40,000 87.50

2 Xã Đồng Tiến Miền núi 3 40,000 38,000 18,000 40,000 95.00

3 Thị trấn Cầu Gồ Miền núi 3 50,000 40,000 35,000 42,000 95.24

VIII  Huyện Lục Nam

1 Xã Khám Lạng Miền núi 3 40,000 35,000 30,000 40,000 87.50

2 Huyền Sơn Miền núi 3 30,000 24,000 18,000 40,000 60.00

3 Xã Phương Sơn Miền núi 3 65,000 43,000 21,000 40,000 107.50

IX Huyện Lục Ngạn

1 Thị trấn Chũ Miền núi 3 65,000 43,000 21,000 42,000 102.38

2 Xã Tân Hoa Miền núi 3 40,000 30,000 25,000 40,000 75.00

3 Xã Kiên Lao Miền núi 3 40,000 30,000 18,000 40,000 75.00

X  Huyện Sơn Động

1 Thị trấn An Châu Miền núi 3 50,000 40,000 20,000 42,000 95.24

2 Xã An Bá Miền núi 3 30,000 25,000 15,000 40,000 62.50

3 Xã Thanh Luận Miền núi 3 30,000 25,000 15,000 40,000 62.50

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Người lập biểu

(Ký và ghi rõ họ tên)
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